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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.04001 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : APEX® AQUA 

Số lượng/ khối lượng : 320 bao/ 8.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Cod Beck Blenders Ltd, United Kingdom  

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 122025/TSA-ADISSEO ngày 02/06/2025 

Hóa đơn số : 25101020 ngày 17/06/2025 

Vận đơn số : 1068087260  

Ngày sản xuất : 25/7/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7410/HQ-GDK-TTKN ngày 18/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250039913) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH TÂN SAO Á 

  Địa chỉ: Số 149, đường Phạm Văn Sáng, Ấp 22, Xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN 

Ngày          tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
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TRUNG rAvr vuNc r
Dc/-.ldd: s6 9 Ngul€n Vin Cir. P. An Binh, Q. Ninh Ki€u. Tp. Cin Tho

DT lPhone. 021 3724 6077 (nh6nh s6 6) hoic 0782911 t6B
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I. TH6NG TIN KHACH HANG YEU Ci\IJI CASTOMER INFORMATION REQUESTED

a. Don vy' nguoi gil. mi sample sender:

T6n / Name: Trung tam Kiao nghi€m, Ki6m nghi€m, Ki6m dinh thty san Vtng II
Dia chi/ Address: l35A Pasteur, phuong Xuidn Hoa, Tp. Hd Chi Minh

56 dien thoAi/fel. 09@122045. - Email: ttknknphianam@gmait.com

Ngu<ri li6n hQ/ Contact Person: Ph4m H6ng Quin Di6n thoai/Tel: 09620t2368

b. Th6ng tin xu6th6a ilonl Billing inlormarion (D C6/yes; D Kh6ng,Ato):

T6n / Name:

Dia chr/ Address:

Md s5 thue/ Tax code: ..................
E-mail gui hod don: ...................

c. Th6ng tirr. mllu I Sample informuion
TT T6n mAu/ M6 tii miu/

Sanple
descriplion
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Wqng,Yeight
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rh6
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Chiti6ny cAu,l Required
parameler

Phu.ng phdp th ii/ ferr

(niu cbi ifanyl

Mn sii m6u/
Sample atde
(KhAch hamg

kh6ng ghi cot
niyl Customer

this col mn)

I

APEX@ AQUA
(BN39913)

Thric an
b6 sung
thtiy sin

D6ng trong
trli/chai kin,
khiii lucmg

02 miu,
0.5 kg/miu

Asen (As) v6 co (mg/kg)
Chi (Pb) (mg/kg)
Thiry ngdn (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU lg)
Salmonella (CFUl25g

QC'rN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Muc 2.3 bing 3

d, YGu ciu kh cl Other requirements

2. XAC NHAN CUA TRUNG TA}/./ ASTAC VERIFICATION

h hdng ghi drlng, cldy du thdng tin theo nhu cdu vdo nuc I ngoai trLr cot "Ma so rniu' Sample code", Trung ta kh6ng

Chi chrl:
- Qu1 khdc ltl
chiu tr6ch nhi6m v6 ciic th6ng tin do khrich hdng c rng c6pl Customers nust .fill in correct oncl couplete ittfbrnat ion according
to lheir needs in section I except ftr the " Sumple code" colunn. ASTAC is not responsible.fbr the inlbnnation providetl by

Ngtt| hh:sd Date: 1l) 6 2015 TrLng puge I )

Mvc dich / Purpose'.

S^fhi nghiQn/ Analysrs; tr Ci6m dinh/,1ssess; E KhiLC other:
Ira k6t qu, Resr,/t/o rmat'. E Truc ti6plDirectb,: D Thv/Lefier:dEmail (bdn kj sitdigital signature)
Nhd thiu phu/Snbcon tractor (lf any)'. I
Nhdn lai miu sau thu nghiQml Returning sample request | tr Cd/I'es Z Kh6ng/A,o

Y €u c?\u khicl Other requireue nts (n'u c6l if any\: .. .... .... ........ .... ...
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Cuslomer
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l inh trang bao goi miu/ Sample packaging contlition'. fNgut en yenl ltltact: E Khdng ngu)Cn vc Not 1rt.rc,

hiet d6 bdo qu:in mau,/ Sttmple storage temperaturc'. dwdi tirirng/ En|iron entaliDLxIthl cold: - Ddnglalrhl Fro:en
hi chi/nore:

pa1 nhrin miu I )tte oJ- t rt eiwng:.................
g{ du ki6n tni k6t qud I L\pected.late ofissue l0: 2025
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ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

07/10/2025

APEX® AQUA 

(BN39913)

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

EN 16277:2012

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

KPH

Asen (As) vô cơ (**) EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) 

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

Phạm Hồng Quân Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

02/10/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/10/2025

KPH

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 14435/2025/KN-HQ

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

42052510071

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Nguyễn Đình Xuân Quý

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         


